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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

	           (((                                                                 

Số: 18/2000/QĐ-UB
	(((((((
 Quy nhơn, ngày  31  tháng  01  năm 2000


QUYẾT ĐỊNH   

Về một số chủ trương và biện pháp phát triển cây điều  ((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Quyết định số 120/1999/QĐ-TTg ngày 07/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển cây điều đến năm 2010;


- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1: Phát triển cây điều trong tỉnh theo hướng vừa cải tạo diện tích điều hiện có vừa tăng diện tích trồng thâm canh để đến năm 2005 có 20.000ha và năm 2010 có 30.000ha trên vùng đất thích hợp với năng suất bình quân 1 tấn hạt/ha, đưa cây điều trở thành một trong những cây công nghiệp chính của tỉnh.


Điều 2: Nhà nước quy hoạch đất cho vùng trồng điều tập trung, thâm canh, trong đó ưu tiên dành vốn thuộc chương trình 5 triệu ha rừng của Chính phủ để trồng điều kết hợp giữa kinh tế và phòng hộ.


Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước ưu tiên giao đất, cho thuê đất để trồng điều trong vùng tập trung, thâm canh. Hạn mức giao đất, cho thuê đất các xã đồng bằng không quá 10 ha; các xã trung du, miền núi không quá 30ha, thời hạn cho thuê, giao đất không quá 50 năm.


Đất trống, đồi núi trọc, đất khai hoang được khai phá để trồng điều, hạn mức giao đất, cho thuê đất không quá 30 ha cho mỗi trang trại hoặc hộ gia đình, cá nhân. 


Điều 3: Nhà nước quy hoạch và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng giao thông, thủy lợi cho các vùng sản xuất tập trung, thâm canh cây điều.


Khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia trồng điều liên kết để xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi... Trên cơ sở dự án được phê duyệt, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được xem xét cho vay vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển của tỉnh và các nguồn vốn ưu đãi khác để đầu tư cơ sở hạ tầng.


Điều 4: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan nghiên cứu nông nghiệp để nghiên cứu, chọn lọc các cây điều hiện có hoặc nhập nội các dòng điều có năng suất cao, phẩm chất tốt, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, phù hợp điều kiện sinh thái của từng vùng, tổ chức nhân nhanh cây giống, bảo đảm cung cấp đủ giống điều tốt bằng phương pháp nhân vô tính cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng điều và cải tạo vườn điều năng suất thấp hiện nay. Gắn việc phổ biến sử dụng giống với hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc điều.


Nhà nước đầu tư kinh phí hỗ trợ sản xuất giống điều ghép có năng suất cao, chất lượng tốt cho người trồng điều.


Điều 5: Người tham gia sản xuất vùng tập trung, thâm canh cây điều được tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất, kỹ thuật trồng điều.


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật, thường xuyên thông tin các tiến bộ khoa học kỹ thuật về cây điều, thông tin giá cả, thị trường để phục vụ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng điều; xây dựng một số mô hình và tổ chức các điểm trình diễn về ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trồng, chăm sóc cây điều để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng điều tham gia học tập rút kinh nghiệm.


Điều 6: Tổ chức, hộ và cá nhân trồng điều và chế biến điều được hưởng các ưu đãi về tài chính, tín dụng sau đây:

1- Trồng điều trên diện tích quy hoạch rừng phòng hộ được Nhà nước hỗ trợ đầu tư 2,5 triệu đồng/ha; được ưu tiên vay từ các nguồn vốn xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm (120), vốn tài trợ của các tổ chức, vốn các ngân hàng thương mại quốc doanh.


2- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm trang trại, vườn đồi, vườn rừng trồng điều trên đất trống đồi núi trọc, đất hoang hóa được miễn nộp tiền thuê đất, thuế sử dụng đất ở thời kỳ kiến thiết cơ bản.


Hộ gia đình, cá nhân ở các xã nghèo nằm trong vùng quy hoạch chuyên canh, thâm canh cây điều được Nhà nước xét miễn hoặc giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.


3- Các cơ sở chế biến điều được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Đầu tư Phát triển của tỉnh, Quỹ Hỗ trợ Phát triển và các ngân hàng thương mại quốc doanh.


Nhà nước khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (kể cả cán bộ công nhân, viên chức) đầu tư vốn trồng, phát triển vùng điều tập trung, thâm canh.


Điều 7: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Lao động Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Dân tộc và Miền núi, Chủ tịch và Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng người nghèo và Ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.   





            TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                            CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như điều 7

- TT Tỉnh ủy

- TT HĐND tỉnh

- Ban KT-NS HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- HĐND huyện, TP

- Mặt trận và các đoàn thể

- Viện KSND và TAND tỉnh

- Sở VHTT, Sở Tư pháp                                                                                          Mai ái Trực
- Các cơ quan báo, đài

- Lưu VP + K1, K12. 
